
	
	
	
	
	Biểu mẫu số 15

	Phụ lục I

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 ĐỢT 1

(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND 

ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	 
	CHỈ TIÊU
	DỰ TOÁN ĐẦU NĂM
	DỰ TOÁN
SAU ĐIỀU CHỈNH
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2-1
	4=2/1

	A
	TỔNG NGUỒN THU NSĐP
	31.035.301
	35.672.666
	4.637.365
	115%

	I
	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia
	23.217.300
	23.217.300
	-
	100%

	-
	Các khoản thu 100%
	9.111.000
	9.111.000
	-
	100%

	-
	Các khoản thu theo tỷ lệ
	14.106.300
	14.106.300
	-
	100%

	II
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 
	4.670.467
	4.820.467
	150.000
	103%

	1
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	0
	0
	-
	

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu
	4.670.467
	4.820.467
	150.000
	103%

	IV
	Thu kết dư
	2.660.714
	7.088.280
	4.427.566
	266%

	V
	Thu chuyển nguồn
	486.820
	545.963
	59.143
	112%

	VI
	Nguồn huyện nộp trả
	0
	656
	656
	

	VII
	Bội chi
	
	
	-
	

	B
	TỔNG CHI NSĐP
	31.035.301
	35.672.666
	4.637.365
	115%

	I
	Tổng chi cân đối NSĐP
	28.676.301
	30.653.294
	1.976.993
	107%

	1
	Chi đầu tư phát triển
	12.840.605
	14.241.744
	1.401.139
	111%

	2
	Chi thường xuyên
	15.295.690
	15.763.217
	467.527
	103%

	3
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
	0
	0
	-
	

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910
	111.237
	108.327
	3823%

	5
	Dự phòng ngân sách
	537.096
	537.096
	-
	100%

	II
	Chi các chương trình mục tiêu 
	2.359.000
	5.019.372
	2.660.372
	213%

	III
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	0
	0
	-
	

	C
	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP
	0
	
	-
	

	D
	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
	0
	0
	-
	

	I
	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
	0
	
	-
	

	II
	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
	0
	
	-
	

	E
	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP
	0
	0
	-
	

	I
	Vay để bù đắp bội chi
	0
	
	-
	

	II
	Vay để trả nợ gốc
	0
	
	-
	


